
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành

Số báo 

danh
Ghi chú

1 F-1 Hồ Bá Liên 01/03/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50543360 Khám sức khỏe

2 F-2 Nguyễn Văn Anh 24/02/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50544781 Không khám sức khỏe

3 F-3 Trương Khắc Huỳnh 06/02/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51130426 Khám sức khỏe

4 F-4 Hồ Phúc Năm 01/07/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50543124 Không khám sức khỏe

5 F-5 Lê Văn Minh 26/11/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50543593 Không khám sức khỏe

6 F-6 Lưu Văn Huy 26/04/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50542059 Không khám sức khỏe

7 F-7 Phan Văn Trọng 21/10/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50546874 Không khám sức khỏe

8 F-8 Nguyễn Văn Tiến 19/09/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50546953 Không khám sức khỏe

9 F-9 Nguyễn Văn Xuân 07/06/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50546969 Khám sức khỏe

10 F-10 Trần Ngọc Linh 12/10/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50546644 Không khám sức khỏe

11 F-11 Trần Đình Huấn 20/07/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50547844 Không khám sức khỏe

12 F-12 Phạm Văn Bình 02/02/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50803788 Khám sức khỏe

13 F-13 Nguyễn Đình Lâm 12/11/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50542081 Không khám sức khỏe

14 F-14 Nguyễn Tiến Hòa 10/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50544960 Không khám sức khỏe

15 F-15 Nguyễn Văn Tới 26/06/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50546809 Khám sức khỏe

16 F-16 Nguyễn Văn Cường 09/08/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50542127 Không khám sức khỏe

17 F-17 Nguyễn Đình Quân 30/01/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50543562 Khám sức khỏe

18 F-18 Bùi Văn Linh 05/03/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50543233 Khám sức khỏe

19 F-19 Mai Thể 19/01/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50547051 Khám sức khỏe

20 F-20 Nguyễn Chí Thành 24/03/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50543473 Không khám sức khỏe

21 F-21 Nguyễn Văn Hùng 05/03/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50546638 Không khám sức khỏe

22 F-22 Nguyễn Văn Trinh 17/10/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50546692 Không khám sức khỏe
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23 F-23 Đậu Văn Trí 30/06/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
90901322 Không khám sức khỏe

24 F-24 Trần Minh Dai 30/03/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50547871 Không khám sức khỏe

25 F-25 Nguyễn Anh Tuấn 28/03/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50546808 Khám sức khỏe

26 F-26 Hồ Năng Linh 05/06/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50543466 Khám sức khỏe

27 F-27 Phạm Văn Phương 03/09/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50547688 Khám sức khỏe

28 F-28 Lê Minh Tuấn 06/02/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50547646 Không khám sức khỏe

29 F-29 Ngô Văn Hinh 03/06/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50540021 Không khám sức khỏe

30 F-30 Phan Xuân Đức 05/06/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50544779 Khám sức khỏe

31 F-31 Đặng Thế Chuyển 20/12/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50544606 Không khám sức khỏe

32 F-32 Ngô Văn Thái 16/09/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50542213 Không khám sức khỏe

33 F-33 Nguyễn Văn Ninh 19/02/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50546687 Không khám sức khỏe

34 F-34 Cao Văn Lộc 11/09/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50543243 Khám sức khỏe

35 F-35 Lường Ngọc Năm 05/08/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50542222 Khám sức khỏe

36 F-36 Trịnh Quốc Dũng 12/05/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50541952 Khám sức khỏe

37 F-37 Nguyễn Thị Biền 10/03/1995 Nữ
Ngư 

nghiệp
50546603 Không khám sức khỏe

38 F-38 Đặng Văn Trường 02/07/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50548681 Không khám sức khỏe

39 F-39 Nguyễn Văn Vượng 11/10/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51132519 Khám sức khỏe

40 F-40 Nguyễn Anh Tuấn 15/10/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50781808 Không khám sức khỏe

41 F-41 Nguyễn Thành Luân 14/08/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50803892 Khám sức khỏe

42 F-42 Nguyễn Dư Cường 07/09/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50546770 Không khám sức khỏe

43 F-43 Bùi Văn Thuỷ 01/07/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50543307 Khám sức khỏe

44 F-44 Đoàn Minh Hợp 15/09/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
90201830 Khám sức khỏe

45 F-45 Nguyễn Thế Cường 15/02/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51130208 Khám sức khỏe


